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Câu 1: (5.0 điểm)
- Khái niệm: Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Vì nó quy định bản chất của sản xuất hàng hóa là cơ sở của tất cả các quy luật của sản xuất hàng hóa.(0.25điểm)
- Tác động của quy luật giá trị (3.75đ)
+ Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá 
	* Điều tiết SX: Tức là điều hoà phân bổ, phân phối các yều tố sản xuất, TLSX và sức lao động giữa các ngành, các lĩnh vực kinh tế, các vùng khác nhau. Quy luật giá trị điều tiết một cách tự phát thông qua sự lên xuống của giá cả dưới tác động của quy luật cung cầu.
	* Điều tiết lưu thông: Tức là phân phối nguồn hàng hoá từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao. Điều tiết lưu thông của quy luật giá trị cũng thông qua giá cả lên xuống trên thị trường. Sự biến động của giá cả thị trường cũng có tác động thu hút hàng hoá từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao.
	+ Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động 
Để giành lợi thế trong cạnh tranh và tránh bị phá sản, họ phải hạ thấp hao phí lao động cá biệt của mình sao cho thấp hơn hoặc bằng với hao phí lao động xã hội cần thiết. Muốn vậy họ phải luôn cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức, quản lý sản xuất, Sự cạnh tranh càng quyết liệt, càng thúc đẩy quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn, mang tính xã hội hơn. Kết quả là thúc đẩy LLSX của xã hội phát triển mạnh mẽ hơn.
+ Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá người lao động thành kẻ giàu, người nghèo
	* Người nào có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, năng động,  sẽ có giá trị cá biệt nhỏ hơn giá trị xã hội, thu được nhiều lãi sẽ trở lên giàu có.
	* Người nào không có điều kiện sản xuất thuận lợi, thụ động, làm ăn thua lỗ sẽ có giá trị cá biệt lớn hơn giá trị xã hội sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ, phá sản, dẫn đến nghèo khó.
- Vì sao quy luật giá trị là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện chủ nghĩa tư bản? (1.0đ)
Câu 2: (5.0điểm)
- Khái niệm: Sản xuất hàng hoá là sản xuất ra sản phẩm mục đích là để bán, để trao đổi (0.25đ)
- Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa (3.75đ)
+ Đặc trưng của sản xuất hàng hóa (1.5đ)
	* Sản xuất hàng hoá là sản xuất để trao đổi, mua bán 
	* Lao động của người sản xuất hàng hoá vừa mang tính chất tư nhân, vừa mang tính chất xã hội: Phân công lao động xã hội làm cho lao động của người sản xuất hàng hoá mang tính chất lao động xã hội, vì sản phẩm lao động của họ làm ra là để cho xã hội, đáp ứng nhu cầu xã hội.
	* Mục đích của sản xuất hàng hóa là giá trị, là lợi nhuận chứ không phải là giá trị sử dụng
+ Ưu thế của sản xuất hàng hoá (2.25đ)
	Thứ nhất: Do mục đích của sản xuất hàng hoá là đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng các thành tựu khoa học, khai thác được những lợi thế về tự nhiên, xã hội, kỹ thuật của từng người, từng cơ sở cũng như từng vùng, từng địa phương, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
	Thứ hai: Buộc những người sản xuất hàng hoá phải luôn luôn năng động, nhạy bén do tác động của các quy luật kinh tế (quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh,…). Trong sản xuất kinh doanh người sản xuất phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động…  
	Thứ ba: Sự phát triển của sản xuất xã hội với tính chất “mở” của các quan hệ hàng hoá, tiền tệ làm cho giao lưu kinh tế văn hóa giữa các địa phương, các ngành ngày càng phát triển. Từ đó tạo điều kiện cho nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân. 
	Thứ tư: Sản xuất hàng hoá ra đời trên cơ sở phân công lao động xã hội, chuyên môn hoá sản xuất do đó nó cho phép khai thác tối đa những lợi thế về tự nhiên, xã hội, khoa học, kỹ thuật của từng vùng, từng quốc gia
	Thứ năm, xóa bỏ tính bảo thủ trì trệ của kinh tế tự nhiên.
	* Đó là những ưu thế, mặt tích cực của sản xuất hàng hoá. Bên cạnh đó sản xuất hàng hoá cũng có những mặt trái, mặt tiêu cực của nó: Phân hoá giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá. Phá hoại môi trường sinh thái
- Những giải pháp cơ bản để thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa ở nước ta phát triển: (1.0đ)

